
 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN  

             TỈNH NAM ĐỊNH 

 
Bản án số: 04/2021/KDTM-PT 

Ngày: 26-5-2021 
  v:  r n     p  ợp đồng xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lại  ăn  ùng 

Các Thẩm phán: Bà  ũ   ị M i Hương 

                         Bà  ũ   ị   u 

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Ngọ  Quỳn  -   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

N m Định. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông 

 rần  rọng Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  N m Địn  xét xử 

p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 02/2021/TLPT-KDTM ngày 10 tháng 3 năm 

2021 về tr n     p  ợp đồng xây dựng. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 04/2021/KDTM-ST ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố N m Địn  bị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 73/2021 QĐ-PT ngày 17 

tháng 5 năm 2021 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V; Đị    ỉ trụ sở:  ầng 2 

– 4, tò  B, k u Đ M K, p ường Đ, quận H, t àn  p ố Hà Nội. 

Người đại diện t eo p áp luật: Ông Nguyễn  iệt C,   ứ  vụ:  ổng Giám 

đố . 

Người đại diện t eo ủy quyền:  

1. Ông Hà  iền T, sin  năm 1960; nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú: Số 3 

ngá   39 ngõ 40 đường P, p ường P1, quận  , t àn  p ố Hà Nội. 

2. Ông Nguyễn  ăn C1, sin  năm 1979; nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú: 

Xóm 11, xã T, H1ện  1, t àn  p ố Hà Nội. 

3. Ông Nguyễn  u n A, sin  năm 1990; nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú: 

P ường H, t àn  p ố  , tỉn  Ng ệ An. 
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(  eo văn bản ủy quyền số 220 2020 UQ-THCN ngày 10-7-2020  ủ  ông 

Nguyễn  iệt C). 

- Bị đơn: Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2; Đị    ỉ trụ sở: Số 91 đường Đ, 

p ường C, t àn  p ố N, tỉn  N m Địn . 

Người đại diện t eo p áp luật: Ông Nguyễn Công T3,   ứ  vụ: C ủ tị   Hội 

đồng t àn  viên. 

Người đại diện t eo ủy quyền:  

1. Ông  rương   ế C2, sin  năm 1975; nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú: 

 ập t ể Đ, tổ 15, p ường M, quận C, t àn  p ố Hà Nội. 

2. Ông Nguyễn    n  H1, sin  năm 1979; nơi đăng ký  ộ k ẩu t ường trú: 

P òng 15.01 C ung  ư 16B, đường N, p ường Y, quận H, t àn  p ố Hà Nội. 

(  eo Gi y ủy quyền số 08 GUQ-  NĐ ngày 10-01-2021  ủ  ông Nguyễn 

Công T3) 

 - Người kháng cáo: Công ty trách nhiệm hữu hạn T2  là bị đơn trong vụ án. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm: Có mặt ông Hà  iền T, ông Nguyễn  ăn C1,  ông 

 rương   ế Côn, ông Nguyễn    n  H1;   ng mặt ông Nguyễn  u n An  có lý 

do.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*  ại đơn k ởi kiện và trong quá trìn  t  m gi  tố tụng và tại p iên tò , 

người đại diện t eo ủy quyền  ủ  Công ty V là ông Hà  iền T trình bày: 

Ngày 12-3-2015, Công ty  ổ p ần Xây dựng số 2 (n y là Công ty  ổ p ần 

Đầu tư và Xây dựng V) (s u đây gọi t t là Công ty V) và Công ty trá   n iệm  ữu 

 ạn T2 (s u đây gọi t t là Công ty T2) đã ký Hợp đồng kin  tế số 

02 2015 HĐK    - C2. Hợp đồng  ó  á  nội dung  ơ bản n ư s u: 

Nội dung và sản p ẩm  ủ   ợp đồng: Công ty T2 gi o t ầu, Công ty V n ận 

t ầu xây l p gói t ầu: t i  ông xây l p n à 20 tầng (p ần t ân t ô, xây trát ốp lát) 

dự án  rung tâm t ương mại, dị   vụ, n à ở và k á   sạn   BE Complex tại số 

91 đường Đ, p ường C, t àn  p ố N.   ời gi n và T độ  ợp đồng: 12 t áng kể từ 

ngày bàn gi o mặt bằng đủ điều kiện t i  ông. Giá trị  ợp đồng: 19.390.967.000 

đồng.  ạm ứng: Công ty T2 tạm ứng 10% t eo từng gi i đoạn t i  ông trong vòng 

5-7 ngày kể từ ngày ký kết  ợp đồng và Công ty V  ung   p   o Công ty T2 bản 

gố  bảo lãn  tạm ứng 10% t eo từng gi i đoạn t i  ông  ủ  một ngân  àng  ó uy 

tín đượ  Công ty T2    p n ận.    n  toán t eo từng gi i đoạn (p ần t ô, p ần 

 oàn t iện);  ết gi i đoạn từng p ần Công ty T2 sẽ t  n  toán   o Công ty V đến 

95% giá trị từng p ần. Quyết toán trong vòng 10 ngày s u k i quyết toán, Công ty 

T2 sẽ t  n  toán   o Công ty V đến 95% giá trị quyết toán. Bảo  àn :   ời gi n 

bảo  àn  là 12 t áng kể từ k i   i bên ký biên bản ng iệm t u bàn gi o  ông trìn  

 oặ   ạng mụ   ông trìn . P ạt  ợp đồng: Nếu Công ty V t i  ông   ậm T độ quá 

10 ngày so với tổng T độ mà k ông  ó lỗi  ủ  Công ty T2 sẽ p ạt 20.000.000 

đồng, từ ngày t ứ 11 trở đi   ịu p ạt 0,3%   o mỗi ngày   ậm T độ.  ổng số tiền 
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p ạt k ông quá 10% giá trị  ợp đồng. Ngoài r   ợp đồng  òn một số điều k oản 

k á  t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

S u k i ký  ợp đồng, Công ty V đã H1 động n ân  ông, t iết bị, vật tư để 

t ự   iện  ợp đồng.  uy n iên, trong t ời gi n t ự   iện  ợp đồng, Công ty T2 

luôn vi p ạm  á  điều k oản tạm ứng, t  n  toán t eo  ợp đồng nên p í  Công ty 

V đã  ó đề ng ị    m dứt  ợp đồng với Công ty T2. Đến t áng 12 năm 2015, 

Công ty T2 mới ký bảng xá  địn  giá trị k ối lượng  ông việ   oàn t àn  đợt 5 

t eo đó xá  n ận lũy kế giá trị k ối lượng  ông việ   oàn t àn  đến  ết đợt 5 là 

12.888.634.000 đồng. Ngày 24-12-2015, Công ty V đã xu t  ó  đơn G G  đợt 5 

cho Công ty T2, lũy kế giá trị  ó  đơn đã xu t đến t ời điểm này là 

12.888.634.000 đồng và gửi  ông văn số 395 KH-K  C 2 để yêu  ầu Công ty T2 

t  n  toán.  uy n iên, đến ngày 03-01-2016, lũy kế số tiền Công ty T2 đã t  n  

toán là 10.352.118.700 đồng. Ngày 13-10-2016, Công ty T2 thanh toán thêm 

1.000.000.000 đồng và ngày 02-11-2016 Công ty T2 thanh toán thêm 500.000.000 

đồng. Lũy kế số tiền đã t  n  toán đến  ết ngày 02-11-2016 là 11.852.118.700 

đồng. Ngày 03-3-2020, Công ty V và Công ty T2 đã lập biên bản đối   iếu  ông 

nợ t eo đó xá  địn  Công ty T2  òn nợ Công ty V số tiền 1.036.515.300 đồng. 

 rong quá trìn  giải quyết vụ án tại  ò  án, người đại diện t eo ủy quyền 

 ủ  Công ty V  ó qu n điểm xá  địn : Lũy kế giá trị  ó  đơn G G  đợt 5 đã xu t 

là 12.888.634.000 đồng.  uy n iên, t eo  ồ sơ quyết toán, k i kết t ú   ợp đồng 

giá trị quyết toán là 12.878.894.000 đồng. Đến ngày 02-11-2016, Công ty T2 mới 

t  n  toán một p ần, lũy kế số tiền đã t  n  toán là 11.852.118.700 đồng. Ngoài 

ra, Công ty V đồng ý với giá trị giảm trừ do Công ty T2 yêu  ầu,  ụ t ể gồm: giá 

trị điện, nướ  là 128.299.600 đồng (t eo Biên bản   ốt số điện, nướ  ngày 07-9-

2016); giá trị   o  ụt vật tư là 53.422.000 đồng (  eo Biên bản giá trị   o  ụt vật 

tư ngày 09-9-2016); giá trị  ông n ật sử    ữ  là 181.300.000 đồng (t eo Biên bản 

làm việ  ngày 07-9-2016); tổng  ộng giá trị giảm trừ là 363.021.600 đồng. 

Hiện tại Công ty V yêu  ầu  ò  án buộ  Công ty T2 p ải t ự   iện ng ĩ  vụ 

t  n  toán số tiền nợ gố  là: 12.878.894.000 đồng -  11.852.118.700 đồng - 

363.021.600 đồng = 663.753.700 đồng. Ngoài r , Công ty V yêu  ầu Công ty T2 

p ải  ó ng ĩ  vụ t  n  toán số tiền bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán,  ụ 

t ể n ư s u: Từ 04-01-2016 đến hết 04-01-2017 số tiền là 224.643.181đ; từ 05-01-

2017 đến hết 28-01-2021 số tiền là 419.201.795đ.  ổng cộng là 639.841.579đ. 

 ổng số tiền Công ty V yêu  ầu Công ty T2 p ải trả là: 663.753.700 đồng + 

639.841.579 đồng = 1.303.595.279 đồng. 

*  ại bản tự k  i và lời k  i trong quá trìn  t  m gi  tố tụng, người đại diện 

t eo p áp luật  ủ  Công ty T2 là ông Nguyễn Công T3 và người đại diện t eo ủy 

quyền là bà Ngô   ị  ân A trình bày: 

Giữ  Công ty V và Công ty T2  ó ký Hợp đồng kin  tế số 

02 2015 HĐK    -VC2 ngày 12-3-2015 với  á  nội dung  ơ bản n ư đại diện  ủ  

Công ty V trình bày là đúng. 

Trong quá trìn  t ự   iện  ợp đồng, vì n iều lý do nên   i bên đã t ỏ  T3 

để    m dứt  ợp đồng. Quá trìn  t ỏ  T3    m dứt  ợp đồng giữ    i bên đượ  
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t ể  iện qu  nội dung  á  văn bản s u: văn bản số 1105 C -TT ngày 05-11-2015 

và 1110/Cv-TT ngày 10-11-2015  ủa Công ty T2 yêu  ầu p í  Công ty V đảm bảo 

T độ  ủ  dự án; văn bản số 360KH-KT/CT2 ngày 12-11-2015  ủ  Công ty V phúc 

đáp ý kiến  ủ  Công ty T2; văn bản số 1124 C -TT ngày 24-11-2015  ủ  Công ty 

T2 yêu  ầu Công ty V  ử  án bộ đủ t ẩm quyền xuống làm việ  với Công ty T2 để 

xá  n ận k ối lượng đã  oàn t àn , làm  ồ sơ t  n  toán, quyết toán trong p ạm 

vi  ông việ  đã t ự   iện và t  n  lý  ợp đồng; văn bản số 356 K -KT/CT2 ngày 

24-11-2015  ủ  Công ty V p ú  đáp văn bản số 1124 C -    ủ  Công ty T2, theo 

đó Công ty V yêu  ầu Công ty T2   ốt toàn bộ k ối lượng  ông việ  đã t ự   iện, 

giá trị  oàn t àn  và đối   iếu  ông nợ giữ    i bên, s u đó Công ty V sẽ rút toàn 

bộ lự  lượng t i  ông trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Công ty V n ận đượ  100% 

số tiền  òn lại. Đến ngày 03-3-2020, Công ty V và Công ty T2 đã lập biên bản đối 

  iếu  ông nợ t eo đó xá  địn  Công ty T2  òn nợ Công ty V số tiền 

1.036.515.300 đồng. 

 rong quá trìn  giải quyết vụ án tại  ò  án, người đại diện t eo ủy quyền 

 ủ  Công ty T2  ó qu n điểm xá  địn : Lũy kế giá trị  ó  đơn G G  đợt 5 đã xu t 

là 12.888.634.000 đồng.  uy n iên, t eo  ồ sơ quyết toán, k i kết t ú   ợp đồng 

giá trị quyết toán là 12.878.894.000 đồng. Đến ngày 02-11-2016, Công ty T2 đã 

t  n  toán một p ần, lũy kế số tiền đã t  n  toán là 11.852.118.700 đồng. Ngoài 

ra, Công ty T2 yêu  ầu Công ty V p ải đối trừ  á  k oản gồm giá trị điện, nướ , 

  o  ụt vật tư,  ông n ật sử    ữ  t eo  á  biên bản   ốt giữ    i bên. 

 ại p iên tò  sơ t ẩm, người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn ông  rương 

T ế Côn  ó qu n điểm xá  địn   iện tại Công ty T2 xá  n ận  òn giữ lại  ủ  Công 

ty V số tiền   ư  t  n  toán là 663.753.700 đồng.  uy n iên, Công ty T2   o rằng 

số tiền 663.753.700 đồng Công ty T2 giữ lại   ư  t  n  toán   o Công ty V là giá 

trị bảo  àn   ông trìn    ứ k ông p ải là giá trị Công ty T2 nợ Công ty V. Lý do 

Công ty T2   ư  t  n  toán giá trị bảo  àn   ông trìn  xây dựng   o Công ty V vì 

Công ty V   ư  trìn  báo  áo  oàn t àn   ông tá  bảo  àn  gửi   o Công ty T2 

 ăn  ứ t eo điểm   k oản 5 Điều 36 Ng ị địn  46 NĐ 2015 ngày 12-5-2015. Công 

ty V p ải trìn  báo  áo  oàn t àn   ông tá  bảo  àn  gửi Công ty T2 thì Công ty 

T2 mới xá  n ận  oàn t àn  bảo  àn   ông trìn    o Công ty V.  ừ đó, Công ty 

T2 k ông    p n ận yêu  ầu  ủ  Công ty V buộ  Công ty T2 p ải t ự   iện ng ĩ  

vụ t  n  toán số tiền nợ gố  là 663.753.700 đồng và t  n  toán số tiền bồi t ường 

do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán là 639.841.579 đồng. Ngoài ra, Công ty T2 yêu 

 ầu Công ty V p ải bồi t ường   o Công ty T2 do vi p ạm    t lượng và T độ  ủ  

 ợp đồng (giá trị bồi t ường là: 20.000.000 đồng và từ ngày t ứ 11 trở đi   ịu p ạt 

0,3%   o mỗi ngày   ậm T độ) và k  u trừ số tiền bồi t ường này vào toàn bộ số 

tiền 663.753.700 đồng Công ty T2 đ ng giữ lại  ủ  Công ty V. N ư vậy,  iện n y 

Công ty T2 k ông  òn ng ĩ  vụ t  n  toán   o Công ty V. 

 ừ nội dung trên, Bản án kin  do n  t ương mại sơ t ẩm số 

04/2021/KDTM-ST ngày 28 tháng 01 năm 2021  ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố 

N m Địn  đã quyết địn : 
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Căn  ứ Điều 30, Điều 35, Điều 39 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; Điều 

357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 144, k oản 4 Điều 146 Luật Xây 

dựng năm 2014; điểm   k oản 1 Điều 27; điểm d k oản 2 Điều 42 Ng ị địn  số 

48 2010 NĐ-CP ngày 07-5-2010  ủ  C ín  p ủ về  ợp đồng trong  oạt động xây 

dựng; điểm   k oản 1 Điều 13 Ng ị quyết số 01 2019 NQ-HĐ P ngày 11-01-2019 

 ủ  Hội đồng   ẩm p án  ò  án n ân dân tối   o về việ   ướng dẫn áp dụng một 

số quy địn   ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  

về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án. 

C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V. 

Buộ  Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 p ải t ự   iện ng ĩ  vụ t  n  toán 

cho Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V: tiền nợ gố  663.753.700 đồng và tiền 

bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán kể từ ngày 04-01-2016 đến  ết ngày 

xét xử sơ t ẩm 28-01-2021 là 639.841.579 đồng, tổng  ộng là 1.303.595.279 đồng 

(một tỷ ba trăm lẻ ba triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi chín 

đồng). 

Ngoài r , án sơ t ẩm  òn tuyên ng ĩ  vụ   ậm t i  àn  án, án phí, quyền 

kháng cáo và biện p áp t i  àn  án  ủ   á  đương sự. 

Ngày 08-02-2021 và ngày 01-4-2021 Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 là bị 

đơn trong vụ án  ó đơn k áng  áo và k áng  áo bổ sung với nội dung: Bản án sơ 

t ẩm  ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố N m Địn  là k ông k á   qu n, k ông  ó 

 ăn  ứ, k ông đúng quy địn   ủ  p áp luật, đề ng ị  ò  án   p p ú  t ẩm xem 

xét, giải quyết    p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2, 

tuyên bá  đơn k ởi kiện  ủ  V về việ  đòi T2 p ải t  n  toán số tiền nợ gố  là 

663.753.700đ và tiền bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán là 639.841.579đ. 

 ại p iên toà p ú  t ẩm: Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn giữ 

nguyên yêu  ầu k ởi kiện về việ  buộ  bị đơn p ải  ó trá   n iệm t  n  toán trả 

số tiền nợ gố  là 663.753.700đ và tiền bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán 

là 639.841.579đ cho Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V, k ông    p n ận lý 

do k áng  áo  ủ  bị đơn. Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn vẫn giữ nguyên 

yêu  ầu k áng  áo, k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. Các 

đương sự k ông t oả T3 đượ  với n  u về việ  giải quyết vụ án. 

Đại diện  iện kiểm sát n ân dân tỉn  N m Địn  p át biểu qu n điểm:  ề tố 

tụng, quá trìn  giải quyết vụ án tại   p p ú  t ẩm,   ẩm p án và Hội đồng xét xử 

và t ư ký p iên tò  đã tuân t eo  á  quy địn  p áp luật tố tụng dân sự. Cá  đương 

sự    p  àn  đúng  á  quy địn  p áp luật tố tụng dân sự, quyền lợi  ủ   á  đương 

sự đượ  bảo đảm.  

 ề nội dung:  ò  án   p sơ t ẩm xá  địn  qu n  ệ p áp luật tr n     p về 

ng ĩ  vụ t  n  toán t eo  ợp đồng xây dựng là   ư    ín  xá .  ì vậy, đề ng ị 

 ò  án   p p ú  t ẩm  ần p ải xá  địn  lại qu n  ệ p áp luật tr n     p về  ợp 

đồng xây dựng   o p ù  ợp. Đối với số tiền 663.753.700đ Công ty trá   n iệm 

 ữu  ạn T2 giữ  lại  ủ  Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V.   eo quy địn   ủ  
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Điều 5  ủ  Hợp đồng kin  tế số 02 2015 HĐK    -VC2 ngày 12-3-2015 ký giữ  

hai bên thì đây đượ   oi là số tiền bảo  àn   ông trìn , do   ư   ết t ời  ạn bảo 

 àn  nên Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2   ư  p ải t  n  toán trả số tiền này   o 

Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V nên k ông  ó  ơ sở    p n ận yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  Công ty V. Đối với số tiền 639.841.579đ Công ty V yêu  ầu Công ty T2 

p ải bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán  ũng k ông  ó  ơ sở    p n ận. 

Căn  ứ k oản 2 Điều 308; Điều 309 BL  DS năm 2015,  ó  ăn  ứ để    p n ận 

k áng  áo  ủ  Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2, đề ng ị Hội đồng xét xử p ú  t ẩm 

sử  án sơ t ẩm.  n p í giải quyết t eo p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Xét đơn k áng  áo  ủ  Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 làm trong t ời 

 ạn luật địn  p ù  ợp với quy địn  tại k oản 1 Điều 272; k oản 1 Điều 273; Điều 

276 Bộ luật  ố tụng Dân sự nên đượ  Hội đồng xét xử    p n ận xem xét giải 

quyết.  

[2]  ề tố tụng: Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn 

Tu n An  đượ  triệu tập  ợp lệ đến t  m gi  p iên tò  n ưng v ng mặt có lý do 

  ín  đáng, t eo ông Hà  iền T, ông Nguyễn  ăn C1  ung   p ông  u n An  vì 

dị   bện  Covid-19 k ông t ể đến t  m gi  p iên tò  đượ .  ì vậy  ăn  ứ K oản 

2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự,  ò  án tiến  àn  xét xử vụ án v ng mặt ông 

Nguyễn  u n An .  

 3]  ề qu n  ệ p áp luật:  ò  án   p sơ t ẩm đã xá  địn  qu n  ệ p áp luật 

tr n     p trong vụ án này là tr n     p về ng ĩ  vụ t  n  toán  ợp đồng xây 

dựng là   ư    ín  xá . Bởi vì, trong vụ án này  òn  ó n ững tr n     p k á   ần 

p ải đượ  xem xét giải quyết trong  ùng vụ án t ì mới triệt để n ư t ời  ạn bảo 

 àn   ông trìn  xây dựng.  ì vậy,  ần p ải xá  địn  lại qu n  ệ p áp luật tr n  

   p là “ r n     p về  ợp đồng xây dựng”   o p ù  ợp với k oản 3 Điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân dự năm 2015.  

[4] Xét k áng  áo  ủ  Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 đề ng ị  ò  án   p 

p ú  t ẩm xem xét, giải quyết tuyên bá  đơn k ởi kiện  ủ  V về việ  đòi Công ty 

T2 p ải t  n  toán số tiền nợ gố  là 663.753.700đ và tiền bồi t ường do vi p ạm 

ng ĩ  vụ t  n  toán là 639.841.579đ t  y rằng: Ngày 12-3-2015 Công ty  ổ p ần 

Xây dựng số 2 (n y là Công ty V) và Công ty T2 đã ký Hợp đồng kin  tế số 

02 2015 HĐK    - C2 về t i  ông xây l p n à 20 tầng (p ần t ân t ô, xây trát 

ốp lát) dự án  rung tâm t ương mại, dị   vụ, n à ở và k á   sạn   BE Complex 

tại số 91 đường Đ, p ường C, t àn  p ố N. Hợp đồng đượ  lập t àn  văn bản, do 

người đại diện t eo p áp luật  ủ    i bên ký tên, đóng d u và  ó đủ  á  nội dung 

t eo quy địn  tại Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2005. N ư vậy  ợp đồng giữ    i 

bên đã đượ  gi o kết  ợp p áp và  ó  iệu lự  t ự   iện. 
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[5]  ề quá trìn  t ự   iện và    m dứt  ợp đồng giữ    i bên:  rong quá 

trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  sơ t ẩm,  ả Công ty V và Công ty T2 đều 

t ống n  t xá  địn : Lũy kế giá trị  ó  đơn G G  đợt 5 đã xu t là 12.888.634.000 

đồng.  uy n iên, t eo  ồ sơ quyết toán, k i kết t ú   ợp đồng giá trị quyết toán là 

12.878.894.000 đồng. Đến ngày 02-11-2016, Công ty T2 đã t  n  toán một p ần, 

lũy kế số tiền đã t  n  toán là 11.852.118.700 đồng. Ngoài r , Công ty T2 yêu  ầu 

Công ty V p ải đối trừ  á  k oản b o gồm giá trị điện, nướ ,   o  ụt vật tư,  ông 

n ật sử    ữ . S u k i  ò  án r  quyết địn  đư  vụ án r  xét xử, tại  á  văn bản 

trìn  bày ý kiến ngày 20-12-2020 và ngày 28-01-2021, Công ty V  ó qu n điểm 

đồng ý đối trừ  á  k oản: giá trị điện, nướ  là 128.299.600 đồng (t eo Biên bản 

  ốt số điện, nướ  ngày 07-9-2016); giá trị   o  ụt vật tư là 53.422.000 đồng 

(  eo Biên bản giá trị   o  ụt vật tư ngày 09-9-2016); giá trị  ông n ật sử    ữ  là 

181.300.000 đồng (t eo Biên bản làm việ  ngày 07-9-2016); tổng  ộng giá trị giảm 

trừ là 363.021.600 đồng. Căn  ứ qu n điểm trìn  bày  ủ  Công ty V và Công ty T2 

 ùng  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xá  địn  số tiền Công ty T2 

 òn giữ lại   ư  t  n  toán trả cho Công ty V là: 12.878.894.000 đồng – 

11.852.118.700 đồng – 363.021.600 đồng = 663.753.700 đồng. Đến n y  á  đương 

sự đều  ông n ận sự việ  này là  ó t ật, k ông  ó tr n     p nên đây là tìn  tiết, 

sự kiện k ông p ải   ứng min  t eo quy địn  tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

[6]  rong quá trìn  giải quyết vụ án tại  ò  án và tại p iên tò  sơ t ẩm, 

người đại diện t eo ủy quyền  ủ   ả Công ty V và Công ty T2 đều  ó qu n điểm 

xá  địn  việ  k ông tiếp tụ  t ự   iện  ợp đồng giữ    i bên là  ó sự t ỏ  T3, 

t ống n  t giữ    i bên. Quá trìn  t ỏ  T3 dừng t ự   iện  ợp đồng giữ    i bên 

đượ  t ể  iện qu  nội dung  á  văn bản s u: văn bản số 1105 C -TT ngày 05-11-

2015 và 1110/Cv-TT ngày 10-11-2015  ủ  Công ty T2 yêu  ầu p í  Công ty V 

đảm bảo T độ  ủ  dự án; văn bản số 360KH-KT/CT2 ngày 12-11-2015  ủ  Công 

ty V p ú  đáp ý kiến  ủ  Công ty T2; văn bản số 1124 C -TT ngày 24-11-2015 

 ủ  Công ty T2 yêu  ầu Công ty V  ử  án bộ đủ t ẩm quyền xuống làm việ  với 

Công ty T2 để xá  n ận k ối lượng đã  oàn t àn , làm  ồ sơ t  n  toán, quyết 

toán trong p ạm vi  ông việ  đã t ự   iện và t  n  lý  ợp đồng; văn bản số 

356/Kh-KT/CT2 ngày 24-11-2015  ủ  Công ty V p ú  đáp văn bản số 1124 C -

    ủ  Công ty T2, t eo đó Công ty V yêu  ầu Công ty T2   ốt toàn bộ k ối 

lượng  ông việ  đã t ự   iện, giá trị  oàn t àn  và đối   iếu  ông nợ giữ    i bên, 

s u đó Công ty V sẽ rút toàn bộ lự  lượng t i  ông trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 

Công ty V n ận đượ  100% số tiền  òn lại. Cá  bên đã ký xá  n ận vào bảng xá  

địn  giá trị k ối lượng  ông việ   oàn t àn  đề ng ị t  n  toán từ đợt 1 đến đợt 5 

và Công ty V đã xu t  ó  đơn giá trị gi  tăng lần  uối vào ngày 24-12-2015. Các 

bên đều xá  n ận Công ty T2 đã t  n  toán một p ần tiền   o Công ty V vào các 

mố  t ời gi n: ngày 03-01-2016, ngày 13-10-2016, ngày 02-11-2016 là chính xác 

và k ông  ó t    m  , k iếu nại gì về nội dung này. Đến ngày 03-3-2020, Công ty 

V và Công ty T2 mới lập biên bản đối   iếu  ông nợ t eo đó xá  địn  Công ty T2 

 òn nợ Công ty V số tiền 1.036.515.300 đồng.  ì vậy, Hội đồng xét xử xá  địn  

Hợp đồng kin  tế số 02 2015 HĐK    -VC2 đến n y   i bên vẫn   ư  ký biên 
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bản ng iệm t u bàn gi o  ông trìn   oặ   ạng mụ   ông trìn ,   ư  làm  ồ sơ 

quyết toán,   ư  t  n  lý  ợp đồng nên  ợp đồng này t eo quy địn   ủ  p áp luật 

vẫn  òn đ ng đượ  t ự   iện   ư  bị    m dứt. 

[7]  ề việ  xá  địn  t ời điểm kết t ú  bảo  àn : S u k i  á  bên lập biên 

bản đối   iếu  ông nợ và t ỏ  T3    m dứt  ợp đồng,  á  bên k ông t ự   iện ký 

biên bản ng iệm t u bàn gi o  ông trìn   oặ   ạng mụ   ông trìn  đư  vào sử 

dụng và ký  ồ sơ quyết toán.  ại Điều 5  ủ   ợp đồng quy địn : “  ời gi n bảo 

 àn  là 12 t áng kể từ k i   i bên ký biên bản ng iệm t u bàn gi o  ông trìn  

 oặ   ạng mụ   ông trìn ”. Đến ngày 17-7-2020 Công ty TNHH T2 đại diện   o 

  ủ đầu tư dự án  ùng đại diện đơn vị tư v n giám sát, đơn vị tư v n t iết kế và đại 

diện  á  n à t ầu t i  ông mới ký biên bản ng iệm t u  oàn t àn   ông trìn  xây 

dựng tò  n à 20 tầng dự án  rung tâm t ương mại, dị   vụ, n à ở và k á   sạn 

  BE Complex tại số 91 đường Đ, p ường C, t àn  p ố N.  ì vậy,  ăn  ứ vào 

Ng ị địn  số 15 2013 NĐ-CP ngày 06-02-2013 và ng ị địn  số 46 2015 NĐ-CP 

ngày 12-5-2015  ủ  C ín  p ủ và Điều 74 Luật n à ở năm 2014 t ì t ời  ạn bảo 

 àn   ông trìn  sẽ đượ  kết t ú  vào ngày 07-7-2021.  ò  án   p sơ t ẩm đã n ận 

địn   ăn  ứ t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 14  ủ    ông tư số 153 2010   -BTC 

ngày 28-9-2010  ủ  Bộ  ài   ín ; do Công ty V đã xu t  ó  đơn giá trị gi  tăng 

lần  uối vào ngày 24-12-2015 nên xá  địn  t ời gi n bảo  àn   ông trìn  là 12 

t áng kể từ ngày  ợp đồng bị    m dứt 25-12-2015 và t ời điểm kết t ú  bảo  àn  

công trình là vào ngày 25-12-2016 là k ông đúng với quy địn  tại Điều 5  ủ   ợp 

đồng kin  tế số 02 2015 HĐK    -VC2 ngày 12-3-2015 và  á  văn bản  ướng 

dẫn  ủ  C ín  P ủ, k ông p ù  ợp làm ản   ưởng gây t iện  ại đến quyền, lợi í   

 ợp p áp  ủ  Công ty TNHH T2. Do đó, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm xét t  y  ần 

p ải sử  lại bản án về t ời  ạn bảo  àn   ông trìn    o p ù  ợp. 

[8] Công ty V  ó qu n điểm yêu  ầu Công ty T2 p ải t  n  toán số tiền 

663.753.700 đồng. Công ty T2   o rằng số tiền 663.753.700 đồng Công ty T2 giữ 

lại   ư  t  n  toán   o Công ty V là giá trị bảo  àn   ông trìn    ứ k ông p ải là 

giá trị Công ty T2 nợ Công ty V. Lý do Công ty T2   ư  t  n  toán giá trị bảo 

 àn   ông trìn  xây dựng   o Công ty V vì Công ty V   ư  trìn  báo  áo  oàn 

thàn   ông tá  bảo  àn  gửi   o Công ty T2  ăn  ứ t eo điểm   k oản 5 Điều 36 

Ng ị địn  số 46 NĐ 2015 ngày 12-5-2015. Hội đồng xét xử p ú  t ẩm t  y rằng 

số tiền 663.753.700 đồng Công ty T2 đượ  p ép giữ lại trong t ời gi n bảo  àn  

sản p ẩm   ư  p ải thanh toán trả   o Công ty V, là nằm trong số tiền 5% giá trị 

quyết toán t eo nội dung  ợp đồng kin  tế 02 2015 HĐK    -VC2 đã ký giữ    i 

bên, đây là số tiền bảo  àn   ông trìn   ủ  Công ty V nên k i nào  ết t ời  ạn bảo 

hành công trình ngày 07-7-2021 thì Công ty T2 mới p ải  ó trá   n iệm thanh 

toán trả số tiền này cho Công ty V k i đượ   Công ty T2 xá  n ận bằng văn bản 

nên việ  Công ty V k ởi kiện đòi số tiền này trong k i   ư   ết t ời  ạn bảo  àn  

 ông trìn  xây dựng là k ông  ó  ơ sở    p n ận. 

 9] Đối với số tiền 639.841.579đ Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V yêu 

 ầu Công ty T2 p ải bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán là k ông  ó  ơ sở 

   p n ận. Bởi vì, n ư đã p ân tí   ở trên số tiền gố  663.753.700 đồng Công ty 

T2 đượ  p ép giữ lại để t ự   iện ng ĩ  vụ bảo  àn  sản p ẩm công trình xây 
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dựng  ủ  Công ty V, trong quá trìn  t ự   iện  ợp đồng Công ty T2 hoàn toàn 

k ông  ó lỗi gì nên k ông p ải bồi t ường. N ư vậy, Công ty V yêu  ầu Công ty 

T2 p ải trả tiền bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán tín  từ ngày 04-01-

2016 đến  ết ngày xét xử sơ t ẩm 28-01-2021 với số tiền 639.841.579 đồng là 

k ông  ó  ơ sở    p n ận.  

[10] Qu  n ững p ân tí   nêu trên đã   o t  y n ững kết luận trong bản án 

sơ t ẩm là   ư  p ù  ợp với n ững quy địn   ủ  p áp luật, quyền và lợi í    ợp 

p áp  ủ  Công ty TNHH T2 đượ  p áp luật bảo vệ bị xâm  ại.  ò  án   p sơ t ẩm 

  ư  áp dụng đúng Điều 5  ủ   ợp đồng kin  tế số 02 2015 HĐK    -VC2 ngày 

12-3-2015 và các quy địn   ủ  p áp luật để giải quyết vụ án.  ì vậy yêu  ầu k áng 

cáo  ủ  Công ty T2 là  ó  ơ sở    p n ận toàn bộ. Do đó,  ó  ăn  ứ để sử  lại bản 

án sơ t ẩm đảm bảo quyền lợi   o Công ty T2 là p ù  ợp. 

[11]  n p í dân sự sơ t ẩm: Do sử  án sơ t ẩm k ông    p n ận yêu  ầu 

k ởi kiện  ủ  Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V nên Công ty V p ải nộp toàn 

bộ tiền án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy địn   ủ  p áp luật.  

[12]  n p í dân sự p ú  t ẩm: Do k áng  áo  ủ  Công ty TNHH T2 đượ  

   p n ận nên Công ty T2 không p ải nộp tiền án p í dân sự p ú  t ẩm, số tiền 

Công ty T2 đã nộp tạm ứng án p í p ú  t ẩm 2.000.000 đồng t eo biên l i t u tiền 

số AA 2016 0003524 ngày 08-02-2021 tại C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  p ố 

N m Địn  sẽ đượ   oàn trả lại.  

 ì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015. 

Sử  bản án sơ t ẩm. 

Căn  ứ  á  Điều 30, Điều 35, Điều 39, Điều 147; Điều 148 Bộ luật  ố tụng 

dân sự năm 2015; Điều 398, Điều 542, Điều 552 Bộ luật Dân sự năm 2015; Ng ị 

địn  số 15 2013 NĐ-CP ngày 06-02-2013 và ng ị địn  số 46 2015 NĐ-CP ngày 

12-5-2015  ủ  C ín  p ủ và Điều 74 Luật n à ở năm 2014; Điều 144 Luật Xây 

dựng năm 2014; Ng ị quyết số 326 2016 UB  QH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy 

b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í  ò  án. 

1. Không c  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Công ty  ổ p ần đầu tư và xây 

dựng V về việ  yêu  ầu Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 p ải t ự   iện ng ĩ  vụ 

thanh toán cho Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V: tiền nợ gố  663.753.700 

đồng và tiền bồi t ường do vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán kể từ ngày 04-01-2016 

đến  ết ngày xét xử sơ t ẩm 28-01-2021 là 639.841.579 đồng.  ổng  ộng là 

1.303.595.279 đồng (một tỷ ba trăm lẻ ba triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn hai 

trăm bảy mươi chín đồng). 

2. Xá  địn  số tiền bảo  àn   ông trìn  xây dựng là 663.753.700 đồng (sáu 

trăm sáu mươi b  triệu bảy trăm năm mươi b  ng ìn bảy trăm đồng). 
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3.   ời  ạn bảo  àn   ông trìn  xây dựng tò  n à 20 tầng dự án  rung tâm 

t ương mại, dị   vụ, n à ở và k á   sạn   BE Complex tại số 91 đường Đ, 

phường C, t àn  p ố N đượ  tín  từ ngày 07 t áng 7 năm 2020. 

4. Khi nào Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V t ự   iện xong ng ĩ  vụ 

bảo  àn  công trình xây dựng t ì Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 mới p ải  ó 

trá   n iệm t  n  toán số tiền 663.753.700 đồng (sáu trăm sáu mươi b  triệu bảy 

trăm năm mươi b  ng ìn bảy trăm đồng) giá trị quyết toán s u k i Công ty V hoàn 

t àn  trá   n iệm bảo  àn  đượ  Công ty T2 xá  n ận bằng văn bản. 

5.  n p í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm:  

Buộ  Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V p ải nộp 51.108.000 đồng (năm 

mươi mốt triệu một trăm lẻ tám ng ìn đồng) án p í kin  do n  t ương mại sơ 

t ẩm n ưng đượ  đối trừ vào số tiền nộp tạm ứng án p í 34.000.000 đồng (b  

mươi tư triệu đồng) đã nộp tại biên l i số 0003220 ngày 06-10-2020  ủ  C i  ụ  

  i  àn  án dân sự t àn  p ố N m Địn . Công ty  ổ p ần đầu tư và xây dựng V 

còn p ải nộp 17.108.000đ (Mười bảy triệu một trăm lin  tám ng ìn đồng   ẵn). 

6.  n p í dân sự p ú  t ẩm:  

Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 k ông p ải nộp án p í kinh doanh thương 

mại p ú  t ẩm. Hoàn trả lại cho Công ty trá   n iệm  ữu  ạn T2 số tiền đã nộp 

tạm ứng án p í kin  do n  t ương mại p ú  t ẩm là 2.000.000 đồng t eo biên l i 

t u tiền số AA 2016 0003524 ngày 08-02-2021 tại C i  ụ  t i  àn  án dân sự 

t àn  p ố N m Địn .  

 rường hợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

 ưỡng chế thi hành án t eo quy định tại  á  Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:           

- Đương sự;    

- VKSND tỉn  N m Địn ;                           

- TAND t àn  p ố N m Địn ;  

- C i  ụ   HADS t àn  p ố N m Địn ;   

- Lưu HS, VP.    

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lại Văn Tùng 

(Đã ký) 
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